
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A5 S1 11A10 12A9 S1 10A10 10A10 10A2 S1 11A2 10A6

S2 11A5 12A2 S2 11A10 12A9 S2 11A9 10A10 10A10 S2 11A2 10A6

S3 12A8 12A2 S3 12A1 12A9 S3 10A2 11A3 S3 10A6 10A6 11A12

S4 12A8 12A2 S4 12A1 11A10 S4 10A2 11A3 11A9 S4 11A12 11A2

S5 12A8 11A5 S5 12A1 11A10 11A10 S5 11A3 10A2 11A9 S5 11A2 11A12 11A2

C1 C1 C1 C1

C2 11A5 12A8 11A5 C2 11A10 11A10 12A1 12A1 C2 11A3 11A9 10A2 10A10 C2 11A2 11A2 11A12 10A6

C3 11A5 12A8 11A5 C3 11A10 11A10 12A1 12A1 C3 11A3 11A9 10A2 10A10 C3 11A2 11A2 11A12 10A6

C4 12A8 12A2 12A2 C4 12A9 12A9 C4 11A3 11A9 C4 11A12

C5 12A8 12A2 12A2 C5 12A9 12A9 11A10 C5 11A3 11A9 C5 11A12 11A2

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A4 10A9 S1 10A11 S1 11A7 S1 10A8

S2 10A9 10A9 S2 10A11 S2 11A7 S2 10A8 11A8 11A11

S3 11A4 10A9 S3 10A3 10A3 10A11 S3 11A7 11A7 12A4 S3 10A8 10A7

S4 11A4 10A4 S4 11A6 11A6 10A3 S4 11A1 11A7 12A4 S4 11A8 11A11 10A7 10A8

S5 10A4 11A4 10A4 S5 10A11 11A6 10A3 S5 11A1 11A1 12A4 S5 11A8 11A11 10A7 10A7

C1 C1 C1 C1

C2 10A4 10A9 C2 10A3 11A6 C2 12A4 11A7 11A1 11A7 C2 10A7 10A8 11A11 11A11

C3 10A4 10A9 C3 10A3 11A6 10A11 C3 12A4 11A7 11A1 11A7 C3 10A7 10A8 11A11 11A11

C4 11A4 11A4 C4 11A6 10A11 C4 11A1 12A4 C4 11A8 11A8

C5 11A4 11A4 C5 11A6 C5 11A1 11A7 12A4 C5 11A8 11A8
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- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A7 - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 19 - Số tiết dạy         : 19 - Số tiết dạy         : 24 - Số tiết dạy         : 26
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TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Nguyễn Chí Nhân(Toán) - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Tâm(Toán) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Tâm(Toán) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thấm(Toán)
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Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

- Tên giáo viên    : Đào Thanh Hiền(Toán) - Tên giáo viên    : Đỗ Thị Lan(Toán) - Tên giáo viên    : Dương Minh Kỳ(Toán) - Tên giáo viên    : Hồ Nguyên Hạ(Toán)

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A10 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A2

- Số tiết dạy         : 21 - Số tiết dạy         : 24 - Số tiết dạy         : 26 - Số tiết dạy         : 23

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A5 10A5 S1 12A5 12A5 S1 12A7 12A3 S1 12A4 11A11 12A4

S2 10A5 10A5 S2 12A5 12A5 S2 12A2 12A2 S2 12A4 12A4

S3 12A3 12A7 S3 12A6 12A5 S3 11A10 11A10 12A2 S3 11A12 12A4 11A4

S4 12A3 12A7 S4 12A6 10A1 10A1 S4 11A3 12A3 12A7 S4 11A12 12A8 12A8

S5 12A3 12A7 S5 12A6 10A1 10A1 S5 11A3 12A3 12A7 S5 11A4 12A8 11A11

C1 C1 C1 C1

C2 12A7 12A7 10A5 C2 12A5 12A6 12A5 C2 12A2 11A3 C2 11A4 11A12

C3 12A7 12A7 10A5 C3 12A5 12A6 12A5 C3 12A2 C3 11A11

C4 12A3 12A3 C4 12A6 10A1 C4 12A3 11A10 C4 12A4

C5 12A3 12A3 C5 12A6 10A1 C5 12A3 C5 12A4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A4 10A5 10A4 S1 10A6 10A9 12A5 S1 10A10 12A6 12A1 S1 10A2 10A2 11A5

S2 10A4 10A5 10A4 S2 10A11 12A5 12A5 S2 10A10 10A8 12A1 S2 10A2 10A2 10A1

S3 11A9 10A5 S3 12A9 10A11 10A11 10A3 S3 10A8 10A10 S3 10A1 10A2 11A1 10A1

S4 11A2 11A8 11A9 S4 10A6 12A9 10A3 10A9 S4 10A7 10A7 12A1 12A6 S4 11A5 11A6 11A1

S5 10A4 11A8 11A2 S5 10A6 12A9 10A3 10A9 S5 10A7 10A8 12A6 S5 11A7 11A7 11A6

C1 C1 C1 C1

C2 11A8 10A5 C2 10A11 10A3 C2 12A1 10A8 C2 11A5 11A7 10A1

C3 11A9 11A2 C3 10A6 C3 12A1 C3 10A2 11A6

C4 10A4 10A4 C4 10A9 12A5 C4 10A10 10A7 C4 10A2

C5 C5 12A5 C5 C5 11A1
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- Tên giáo viên    : Nguyễn Lê Ngọc Hồng(Lý) - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Quân(Lý) - Tên giáo viên    : Trần Thanh Hòa(Lý) - Tên giáo viên    : Trần Thị Hương Bình(Lý)

- Chủ nhiệm        : 10A4 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 10A2

- Số tiết dạy         : 20 - Số tiết dạy         : 24 - Số tiết dạy         : 20 - Số tiết dạy         : 23

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Số tiết dạy         : 20 - Số tiết dạy         : 22 - Số tiết dạy         : 19 - Số tiết dạy         : 19
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(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Trần Thị Thúy An(Toán) - Tên giáo viên    : Trần Thy Trân(Toán) - Tên giáo viên    : Đào Triêu Dương Phượng Minh(Lý) - Tên giáo viên    : Hồ Thị Mai Lan(Lý)

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 12A5 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 12A4

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 12A7 12A7

S2 10A4 S2

S3 S3

S4 10A1 S4

S5 10A1 10A4 S5 12A9 12A9

C1 C1

C2 C2

C3 10A4 C3

C4 10A1 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A1 11A3 10A10 S1 10A9 10A11 11A4 S1 10A5 11A10 11A10 S1 11A12 11A12

S2 11A1 11A1 S2 10A9 11A4 S2 10A5 11A10 11A2 S2 11A12 11A12 11A5 11A12

S3 10A7 10A2 11A1 S3 10A11 10A3 10A3 10A9 S3 10A5 11A2 S3 11A5 12A5 11A6

S4 10A10 11A1 11A3 S4 11A9 11A9 11A4 S4 11A2 10A8 S4 11A5 12A5 11A6

S5 10A2 10A7 11A3 S5 10A9 11A9 S5 10A8 10A5 S5 11A6

C1 C1 C1 C1

C2 10A7 10A10 C2 C2 11A2 C2 11A12 11A6

C3 11A3 C3 11A4 10A11 C3 10A5 C3

C4 10A2 11A1 C4 10A9 10A3 10A9 C4 10A5 10A8 C4 11A5 12A5

C5 11A1 C5 11A9 C5 11A10 C5 11A12 12A5

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

Tên giáo viên    : Ngô Huy Tuấn(Hóa) Tên giáo viên    : Trần Thị Thu Trâm(Hóa)
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(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Chủ nhiệm        : 11A1 - Chủ nhiệm        : 10A9

- Số tiết dạy         : 23 - Số tiết dạy         : 22

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)
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Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

- Chủ nhiệm        : 11A1 - Chủ nhiệm        : 10A9 - Chủ nhiệm        : 10A5 - Chủ nhiệm        : 11A12

- Số tiết dạy         : 23 - Số tiết dạy         : 22 - Số tiết dạy         : 20 - Số tiết dạy         : 21
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TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Hoàng Thị Quỳnh Hoa(Hóa) - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Tín(Hóa) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hương(Hóa) - Tên giáo viên    : Trần Quốc Khởi(Hóa)

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12A1 11A11 S1 12A3 12A3 12A2 S1 11A11 11A1 S1 10A8 12A9 12A1

S2 11A8 12A6 S2 12A3 10A6 S2 11A11 11A3 S2 10A8 12A8 12A8

S3 11A11 11A8 11A7 S3 12A2 10A6 S3 11A9 11A11 S3 12A1

S4 11A11 11A7 12A6 11A7 S4 12A3 S4 11A7 S4 12A5 12A9

S5 12A4 12A4 12A1 11A8 S5 12A8 12A8 S5 11A5 S5 12A5

C1 C1 C1 C1

C2 11A11 12A4 11A8 C2 12A2 12A3 C2 10A9 10A7 10A11 C2 10A10 10A4 10A2 12A5 10A6

C3 12A4 C3 12A2 12A3 C3 10A1 10A7 10A3 10A5 C3 10A2 10A4 12A5 10A8

C4 12A1 11A7 C4 10A6 C4 10A11 10A9 C4 10A8 10A6 12A1 10A8 10A10

C5 12A1 C5 C5 11A11 C5 12A1

- Số tiết dạy         : 22 - Số tiết dạy         : 15 - Số tiết dạy         : 18 - Số tiết dạy         : 25
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- Tên giáo viên    : Trần Thị Kim Thơ(Hóa) - Tên giáo viên    : Trương Văn Lũy(Hóa) - Tên giáo viên    : Bùi Thị Tường Vy(Sinh) - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Thùy Mỹ(Sinh)

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 12A3 - Chủ nhiệm        : 11A11 - Chủ nhiệm        : 10A8



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A4 11A8 12A6 S1 S1 12A3 S1 12A2

S2 11A4 11A6 12A3 S2 S2 12A9 S2 12A1

S3 11A4 12A3 11A12 S3 12A4 S3 12A8 S3 12A5

S4 12A7 12A6 S4 12A4 S4 S4 12A7

S5 11A10 12A7 11A2 S5 12A2 12A2 S5 12A4 S5 12A6

C1 C1 C1 C1

C2 C2 10A1 12A4 12A2 C2 11A1 11A11 11A5 C2 11A8 11A9 11A4 11A10

C3 12A3 C3 12A4 12A2 C3 11A12 11A12 11A11 11A3 C3 11A8 11A6 11A8 11A10

C4 12A3 C4 10A3 10A5 C4 11A12 11A11 11A11 C4 11A8 11A10

C5 11A4 C5 C5 11A12 11A7 C5 11A2 11A10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 S1 10A4 10A1 10A3 S1 12A8 12A8 12A8 S1 10A6 10A1 10A5 12A9

S2 S2 10A7 10A6 S2 12A7 12A8 S2 10A6 10A1 10A5 12A9

S3 S3 10A9 10A11 10A8 S3 12A7 12A7 12A7 S3 10A5 10A6 10A6

S4 S4 10A5 10A10 10A2 S4 10A9 10A9 10A10 S4 12A9 12A9 10A6

S5 S5 S5 10A9 10A9 10A10 S5 10A1 10A5 10A1 10A6

C1 C1 C1 C1

C2 11A12 11A6 11A2 12A7 11A3 C2 12A3 C2 10A10 12A8 10A9 C2 10A5 12A9 10A1

C3 11A1 12A8 11A4 11A7 12A1 C3 C3 10A10 10A10 12A8 10A9 C3 10A5 12A9 10A1 10A6

C4 12A6 11A10 11A9 C4 12A5 12A4 C4 10A10 12A7 C4 10A6 10A6

C5 11A8 11A5 12A9 11A11 C5 12A2 C5 12A7 C5
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- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 10A6

- Số tiết dạy         : 17 - Số tiết dạy         : 15 - Số tiết dạy         : 24 - Số tiết dạy         : 27
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TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Bùi Huy Bun(GDQP) - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Chất(GDQP) - Tên giáo viên    : Lê Thị Lan(Văn) - Tên giáo viên    : Nguyễn Dương Cẩm Huyền(Văn)
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Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

- Tên giáo viên    : Lư Thanh Vọng(Sinh) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Ngọc Thúy(Sinh) - Tên giáo viên    : Vũ Hoàng Nguyệt Nương(CN) - Tên giáo viên    : Vũ Thị Ngọc Hà(CN)

- Chủ nhiệm        : 11A4 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 17 - Số tiết dạy         : 11 - Số tiết dạy         : 16 - Số tiết dạy         : 17

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10A11 11A7 11A9 S1 12A6 11A6 12A5 11A10 S1 10A7 10A7 10A7 10A7 S1

S2 10A11 11A7 11A9 11A7 S2 12A6 12A5 12A6 11A10 S2 10A7 11A11 11A11 10A7 S2 12A3 12A3 12A3

S3 10A4 10A4 10A4 S3 12A6 12A6 12A6 S3 11A11 11A4 S3 11A1 12A3 11A2

S4 10A4 10A11 10A11 S4 11A6 12A5 S4 10A2 10A2 11A4 S4 12A2 12A2 11A1 11A2

S5 11A9 10A11 10A11 S5 11A10 11A6 12A5 S5 10A2 10A2 11A4 S5 12A2 11A2 11A1 12A2

C1 C1 C1 C1

C2 11A7 11A9 11A9 C2 12A5 11A10 11A10 12A6 C2 11A4 10A7 11A4 C2 12A3 11A1 11A1 11A2

C3 11A7 10A11 11A9 11A9 C3 12A5 11A10 11A10 12A6 C3 11A4 10A7 11A4 C3 12A3 12A2 11A1 11A2

C4 10A4 10A11 10A11 11A7 C4 11A6 11A6 C4 11A11 11A11 10A7 10A2 C4 11A2 12A2 11A1 11A2

C5 10A4 11A7 C5 11A6 11A6 C5 11A11 11A11 10A2 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A3 12A4 11A3 S1 11A8 10A3 10A3 11A8 S1 12A8 12A1 10A11 S1 10A2 10A1 12A6

S2 11A3 11A3 12A1 11A5 S2 11A8 10A3 10A3 11A8 S2 12A8 12A8 S2 10A4 12A4

S3 12A4 11A3 12A1 11A5 S3 10A8 11A8 11A12 S3 10A10 12A9 12A1 S3 12A7 12A4 10A7 12A5

S4 12A4 12A4 12A1 S4 10A8 11A12 S4 10A9 12A9 S4 10A8 12A6 10A6

S5 11A5 12A1 S5 11A12 10A8 10A8 S5 12A8 S5 12A5 10A3 12A7 10A5

C1 C1 C1 C1

C2 12A1 11A3 12A4 C2 10A8 11A8 10A3 11A8 C2 12A9 C2 12A7

C3 12A1 11A5 12A4 C3 10A8 11A8 10A3 11A12 11A8 C3 12A9 C3 12A7

C4 11A5 11A5 11A3 11A3 C4 11A12 11A12 C4 12A8 C4 12A6

C5 11A5 11A3 11A3 C5 11A8 11A12 C5 12A8 C5 12A6
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- Tên giáo viên    : Trần Thị Xuân(Văn) - Tên giáo viên    : Trịnh Thị Linh(Văn) - Tên giáo viên    : Hoàng Văn Bắc(Sử) - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Huyền(Sử)

- Chủ nhiệm        : 11A3 - Chủ nhiệm        : 11A8 - Chủ nhiệm        : 12A8 - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 29 - Số tiết dạy         : 29 - Số tiết dạy         : 15 - Số tiết dạy         : 20

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Số tiết dạy         : 29 - Số tiết dạy         : 28 - Số tiết dạy         : 29 - Số tiết dạy         : 26
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(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Minh Nhã(Văn) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phú Quí(Văn) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Việt Trinh(Văn) - Tên giáo viên    : Trần Thị Thúy(Văn)

- Chủ nhiệm        : 10A11 - Chủ nhiệm        : 12A6 - Chủ nhiệm        : 10A7 - Chủ nhiệm        :

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12A2 11A2 11A1 S1 12A4 11A6 11A7 S1 10A4 12A9 10A1 S1 12A7 10A7 10A8 10A6

S2 11A6 11A10 S2 12A2 11A4 11A3 S2 10A2 10A4 10A3 S2 12A7 12A6 10A7 10A11

S3 11A8 11A3 12A3 S3 11A2 12A3 11A11 11A9 S3 12A8 S3 10A9 10A8 10A10

S4 11A4 11A9 11A11 12A2 S4 11A10 11A12 11A8 S4 10A3 10A1 10A5 S4 10A11 12A7

S5 11A12 12A3 11A7 11A5 S5 11A5 12A1 12A5 11A1 S5 10A5 10A2 S5 10A10 10A9 10A6

C1 C1 C1 C1

C2 C2 C2 12A8 C2 12A6

C3 C3 C3 12A8 C3 12A6

C4 C4 C4 12A9 C4 12A7

C5 C5 C5 12A9 C5 12A7

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A3 S1 12A9 11A11 11A9 11A12 S1 S1 11A1 11A8 11A3 11A9

S2 12A4 S2 12A9 12A7 S2 S2 11A1 11A8 11A3 11A9

S3 11A2 12A6 S3 11A4 11A6 12A9 S3 S3 11A5 11A7 11A11

S4 12A8 12A1 S4 11A10 12A3 11A5 S4 S4 11A5 11A7 11A11

S5 11A1 12A2 S5 12A5 11A8 11A7 S5 S5

C1 C1 C1 C1

C2 10A2 10A6 10A4 10A5 C2 12A7 12A9 C2 10A11 C2

C3 10A9 10A1 C3 12A7 12A9 C3 10A10 C3

C4 10A7 10A8 12A6 12A8 C4 C4 C4

C5 10A3 12A6 12A8 C5 C5 C5

- Số tiết dạy         : 21 - Số tiết dạy         : 19 - Số tiết dạy         : 2 - Số tiết dạy         : 14
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(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Lê Thị Lan Hương(GDCD) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Trúc Duyên(GDCD) - Tên giáo viên    : Phạm Thị Phương(GDCD) - Tên giáo viên    : Đinh Văn Kiên(TD)

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 12A9 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        :
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U
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Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 12A7

- Số tiết dạy         : 16 - Số tiết dạy         : 17 - Số tiết dạy         : 16 - Số tiết dạy         : 20
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TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Vũ(Sử) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Cúc(Địa) - Tên giáo viên    : Phạm Cao Tín(Địa) - Tên giáo viên    : Trần Thị Thúy Hằng(Địa)

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A4 11A10 S1 10A8 10A6 10A11 S1 10A9 10A3 11A6 S1 11A12

S2 11A4 11A10 S2 10A8 10A6 10A11 10A2 S2 10A9 10A3 11A6 S2 11A12

S3 11A2 S3 10A10 10A4 10A2 S3 10A1 10A5 10A7 S3

S4 11A2 S4 10A10 10A4 S4 10A1 10A5 10A7 S4

S5 S5 S5 S5

C1 C1 C1 C1

C2 12A6 12A4 C2 C2 C2 12A5 12A9 12A3

C3 12A6 12A4 C3 C3 C3 12A5 12A9 12A3

C4 12A8 12A2 C4 C4 C4 12A7 12A1

C5 12A8 12A2 C5 C5 C5 12A7 12A1

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A6 10A2 S1 10A3 12A5 S1 12A6 12A3 11A1 S1 12A2 12A7 12A2

S2 11A6 10A2 11A6 S2 10A3 12A9 S2 12A6 11A1 11A1 S2 12A2 12A7 12A7

S3 11A6 11A6 11A6 S3 12A5 12A9 S3 11A1 11A8 S3 12A2 12A2

S4 11A11 S4 12A5 10A3 12A5 S4 12A3 11A8 11A8 S4 11A3 12A2 11A3

S5 11A11 11A11 11A11 S5 12A9 10A3 12A9 S5 12A3 12A6 11A8 S5 12A7 11A3 11A3

C1 C1 C1 C1

C2 11A11 10A2 11A6 10A2 C2 12A9 10A3 10A3 C2 12A6 12A3 11A1 C2 11A3 12A2

C3 11A11 10A2 11A6 10A2 C3 12A9 10A3 10A3 C3 12A6 12A3 11A8 11A1 C3 11A3 12A7 12A2

C4 10A2 11A6 C4 12A5 10A3 10A3 C4 12A6 11A8 11A1 C4 12A2 12A7 11A3

C5 10A2 11A6 11A6 C5 12A5 10A3 C5 12A6 12A6 12A3 11A1 C5 12A2 11A3
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- Chủ nhiệm        : 11A6 - Chủ nhiệm        : 10A3 - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 12A2

- Số tiết dạy         : 25 - Số tiết dạy         : 23 - Số tiết dạy         : 28 - Số tiết dạy         : 24
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TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Lâm Diễm My(Anh) - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Hoàng Yến(Anh) - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngọc Thái(Anh) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Bảo Tuyết(Anh)
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Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

- Tên giáo viên    : Lương Văn Nghĩa(TD) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Vân(TD) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Yến(TD) - Tên giáo viên    : Trần Thị Hường (TD)(TD)

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 14 - Số tiết dạy         : 12 - Số tiết dạy         : 12 - Số tiết dạy         : 12

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12A1 S1 10A1 12A4 12A8 S1 11A5 11A5 11A4 S1 11A2 11A2 11A12

S2 12A1 10A7 12A1 S2 10A1 12A4 10A1 S2 11A5 11A5 11A4 S2 11A2 11A2 11A12

S3 10A7 12A1 S3 12A8 12A8 10A1 S3 11A10 11A10 11A5 S3 11A12 10A5

S4 12A1 10A11 S4 12A8 10A4 12A4 S4 11A10 11A4 10A8 11A5 S4 11A12 10A5 10A10

S5 12A1 10A11 S5 10A4 12A4 S5 11A4 10A8 11A10 S5 10A10 10A10 10A10

C1 C1 C1 C1

C2 10A11 10A11 10A7 C2 12A8 10A1 10A1 10A4 10A4 C2 11A5 10A8 10A8 C2 10A5 10A10 11A12

C3 10A11 10A7 10A11 10A7 C3 12A8 10A1 10A1 10A4 10A4 C3 11A5 10A8 10A8 C3 10A5 10A10 11A12

C4 12A1 10A7 12A1 C4 10A1 12A4 10A1 10A4 C4 11A10 11A4 11A5 11A4 C4 10A5 11A2 11A2 10A5

C5 12A1 12A1 C5 10A1 12A4 10A4 C5 11A10 11A4 11A5 11A5 11A4 C5 10A5 11A2 11A2 10A5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A9 11A7 11A7 S1 11A9 10A9 10A8 S1 10A10 11A6 11A5 S1 11A11 11A8 11A2

S2 11A9 11A7 S2 11A9 10A9 10A8 S2 10A10 10A10 S2 11A11 11A7 11A2

S3 11A7 10A9 11A9 S3 11A3 11A9 11A3 S3 11A5 10A10 10A4 S3 10A2 11A8

S4 10A6 10A9 S4 10A5 10A7 S4 10A6 10A4 S4 10A3 10A2 10A11

S5 10A6 11A9 S5 10A5 10A7 11A9 S5 11A6 10A6 12A6 S5 10A3 11A7 10A11 12A3

C1 C1 C1 C1

C2 10A6 10A9 10A6 10A9 C2 11A9 12A2 C2 11A6 C2 11A7 12A1

C3 10A6 10A9 10A6 10A9 C3 11A9 11A3 C3 11A6 11A5 C3 11A7 11A2

C4 11A7 11A9 C4 11A9 11A3 12A9 C4 11A6 10A10 11A5 C4 11A7 11A2

C5 11A7 11A9 C5 11A3 11A9 C5 12A4 11A5 C5 12A5 11A2
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- Tên giáo viên    : Võ Quý Tài(Anh) - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Ngọc(Tin) - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoài Ân(Tin) - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thảo Huyên(Tin)

- Chủ nhiệm        : - Chủ nhiệm        : 11A9 - Chủ nhiệm        : 10A10 - Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 24 - Số tiết dạy         : 23 - Số tiết dạy         : 21 - Số tiết dạy         : 23

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Số tiết dạy         : 22 - Số tiết dạy         : 31 - Số tiết dạy         : 31 - Số tiết dạy         : 28
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(Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020) (Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phúc Trinh(Anh) - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thu Hà(Anh) - Tên giáo viên    : Trần Thị Hường(Anh) - Tên giáo viên    : Võ Quốc Tuấn(Anh)

- Chủ nhiệm        : 12A1 - Chủ nhiệm        : 10A1 - Chủ nhiệm        : 11A5 - Chủ nhiệm        :

Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11A4 S1 12A2

S2 10A1 S2 12A1

S3 11A1 10A1 11A10 S3

S4 11A1 11A10 S4

S5 11A4 11A12 11A12 S5

C1 C1

C2 12A8 11A4 C2

C3 11A1 11A4 C3

C4 11A1 11A4 C4

C5 11A1 12A7 C5

Tên giáo viên    : Đinh Quang Thanh Bình(CN)

- Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 17
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TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

- Tên giáo viên    : Tạ Hoàng Khanh(Tin)

- Chủ nhiệm        :

- Số tiết dạy         : 18
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Trường THPT Phước Kiển

TKB 14-9-2020-LAN3-CO ABN

(Từ 14/09/2020)

Trường THPT Phước Kiển


